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A .NỘI DUNG ÔN TẬP
	 Bài 6: Sản vật Hà Nội

	 Bài 7: Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội


B . CÁC DẠNG BÀI TẬP:
- Dạng 1: Trắc nghiêm có nhiều phương án lựa chọn
- Dạng 2: Tự luận
C. BÀI TẬP
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM : Chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1. Đâu không phải là tên một làng nghề truyền thống ở Việt Nam?
A. Sen.		B. Đông Hồ.		C. Vạn Phúc.		D. Thanh Hà.
Câu 2. Đất Vân Canh (huyện Hoài Đức) nổi tiếng với loại đặc sản nào? 
A. Bánh cuốn    	B. Đậu phụ		C. Gà Mía			D. Cam Canh
Câu 3. Nghề trồng hoa Tây Tựu thuộc làng nghề nào?
A. Làng hoa Tây Tựu thuộc xã Tây Tựu, Hà Nội.
B. Làng hoa Tây Tựu thuộc Xã Phú Diễn, Hà Nội.
C. Làng hoa Tây Tựu thuộc  xã Phú Thượng, Hà Nội.
D. Làng hoa Tây Tựu thuộc xã Xuân Đỉnh, Hà Nội.
Câu 4. Vụ mùa cam Canh thường kéo dài trong bao lâu?
A. một tháng rưỡi (từ tháng 11 âm lịch đến tết Nguyên đán)
B. ba tháng rưỡi (từ tháng 9 âm lịch đến tết Nguyên tiêu)
C. hai tháng (từ tháng 10 âm lịch đến tết Nguyên đán)
D. hai tháng rưỡi (từ tháng 9 âm lịch đến tháng 12 âm lịch)
Câu 5. Nghề đúc đồng Ngũ Xá thuộc làng nghề nào?
A. Ở phố Ngũ Xã, phường Kim Mã, Hà Nội. 
B. Ở phố Ngũ Xã, phường Ngọc Hà, Hà Nội. 
C. Ở phố Ngũ Xã, phường Quán Thánh, Hà Nội. 
D. Ở phố Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, Hà Nội.
Câu 6. Bưởi Diễn là giống bưởi nổi tiếng ở đâu?
A. làng Chèm	B. làng Mơ		C. làng Diễn			D. làng Vân
Câu 7. Nghề làm mây tre đan ở đâu?
A. Ở làng Phú Vinh,  xã Phú Nghĩa, Hà Nội.
B. Ở làng Phú Vinh, xã Lam Điền, Hà Nội. 
C. Ở làng Phú Vinh, xã Quảng Bị, Hà Nội. 
D. Ở làng Phú Vinh, xã Phú Nam An, Hà Nội.
Câu 8. Trong các phương án sau, đâu là phương án gồm tên các làng nghề chuyên về gốm sứ ở Việt Nam?
A. Chu Đậu, Bát Tràng, Phù Lãng.		B. Kim Long, Xuân Đỉnh, làng Vị.
C. Làng Chuông, Phú Gia, Thời Tân.		D. Đông Hồ, làng Sình, Hàng Trống.
Câu 9. Cốm Hà Nội nổi tiếng ở làng nào?
A. Làng Bát Tràng					B. Làng Nhị Khê
C. Làng Giáp Nhị					D. Làng Vòng
Câu 10. Trà sen Hồ Tây có tên gọi nào khác?
A. Trà Hồ.						B. Thiên cổ đệ nhất trà.
C. Trà hương sen.					D. Trà bách liên.
Câu 11. Món ăn truyền thống lâu đời, mang hương vị riêng của đất Bắc là:
A. Bún ốc Hà Nội					B. Bún thang Hà Nội
C. Phở Hà Nội					D. Xôi khúc Hà Nội

Câu 12. Khi sấy trà sen, cần lưu ý điều gì?
A. Sấy ở nhiệt độ cao từ 70 – 80 độ.      
B. Sấy ở nhiệt độ thấp từ 20 – 30 độ và sấy kĩ.       
C. Sấy kĩ, sấy nhiều lần.         
D. Sấy ở nhiệt độ từ 50 – 60 độ, sấy kĩ, sấy nhiều lần.
Câu 13. Bánh tôm là đặc sản của vùng nào ở Hà Nội?
A. Gia Lâm						B. Hồ Tây
C. Hồ Hoàn Kiếm					D. Long Biên
Câu 14. Thành phần chính của phở là gì?  
A. Bánh phở, nước dùng, thịt bò hoặc thịt gà.			
B. Bánh phở, nước dùng, hành ngò.
C. Bánh phở, thịt bò, gia vị.	
D. Bánh phở, thị gà hoặc thịt bò.
Câu 15. Cam canh, bưởi diễn cung cấp chất gì?
A. vitamin E		B. vitamin B		C. vitamin D	                  D. vitamin C
Câu 16. Vụ mùa bưởi diễn thì vào thời gian nào?
A. khoảng tháng 3 Âm lịch		           B. khoảng tháng 2 Âm lịch 
C. khoảng tháng 11 Âm lịch		D. khoảng tháng 8 Âm lịch
Câu 17. Gà Mía có đặc điểm nổi bật gì?
A. là giống gà rất quý do có ưu điểm nổi bật là tỉ lệ thịt đạt 55% – cao nhất trong các giống gà nội địa.
B. là giống gà rất quý do có ưu điểm nổi bật là tỉ lệ thịt đạt 40% – cao nhất trong các giống gà nội địa.
C. là giống gà rất quý do có ưu điểm nổi bật là tỉ lệ thịt đạt 50% – cao nhất trong các giống gà nội địa.
D. là giống gà rất quý do có ưu điểm nổi bật là tỉ lệ thịt đạt 45% – cao nhất trong các giống gà nội địa.
Câu 18. Hồng xiêm là đặc sản nổi tiếng ở đâu của Hà Nội?
A. Thanh Trì	          B. Xuân Đỉnh		C. Sơn Tây		D. Thạch Xá
Câu 19. Bánh chè lam là đặc sản nổi tiếng ở đâu của Hà Nội?
A. Thanh Trì            	B. Xuân Đỉnh		C. Sơn Tây		D. Thạch Xá
Câu 20: Nếu muốn phát triển thương hiệu cốm làng Vòng ra toàn quốc, người làm nghề cần giải quyết vấn đề nào?
A. Bảo quản cốm lâu hơn mà vẫn giữ được hương vị
B. Giảm chất lượng sản phẩm để cạnh tranh giá rẻ
C. Sử dụng nguyên liệu rẻ hơn để tăng lợi nhuận
D. Chỉ bán cốm vào mùa thu, không cần mở rộng sản xuất
Câu 21: Nghề nào dưới đây không phải là nghề truyền thống của Hà Nội?
	A. Nghề làm gốm
	B. Nghề dệt lụa
	C. Nghề làm muối
	D. Nghề làm quạt


Câu 22: Cốm làng Vòng được làm từ loại nguyên liệu nào?
	A. Gạo nếp cẩm
	B. Lúa tẻ

	C. Ngô nếp
	D. Gạo nếp cái hoa vàng


Câu 23: Sắp xếp các công đoạn làm tranh Đông Hồ:
0. Phơi giấy dó
0. Pha màu từ thiên nhiên
0. Khắc bản gỗ
0. In tranh
	A. 2 - 3 - 1 - 4
	B. 3 - 1 - 2 - 4
	C. 1 - 3 - 2 - 4
	D. 3 - 2 - 1 - 4


Câu 24: Ô mai Hà Nội được yêu thích nhờ vào yếu tố nào?
1. Được làm từ công thức nhập khẩu từ nước ngoài
1. Được làm từ nhiều loại trái cây khác nhau, có vị chua, ngọt, cay đặc trưng
1. Chỉ có vào mùa đông nên hiếm và đặc biệt
1. Chỉ có một vài cửa hàng lâu đời sản xuất
Câu 25: Làng nghề gốm sứ nổi tiếng nhất của Hà Nội là làng ……, thuộc xã Bát Tràng
	A. Thổ Hà
	B. Chu Đậu
	C. Phù Lãng
	D. Bát Tràng


Câu 26: Nguyên nhân chính giúp các làng nghề truyền thống ở Hà Nội vẫn tồn tại và phát triển là gì?
A.Vì sản phẩm làng nghề luôn rẻ hơn sản phẩm công nghiệp
B.Vì không có sản phẩm nào có thể thay thế được
C. Nhờ sự sáng tạo, đổi mới trong thiết kế sản phẩm và cách tiếp cận thị trường
D.Vì chỉ sản xuất để phục vụ du khách trong nước
Câu 27: Vì sao cốm làng Vòng chỉ có vào một số thời điểm nhất định trong năm?
A.Vì không đủ nguyên liệu sản xuất
B.Vì quá trình làm cốm mất nhiều thời gian
C.Vì chỉ có vào mùa gặt lúa non
D.Vì phụ thuộc vào điều kiện thời tiết
Câu 28: Vì sao một số sản phẩm của làng nghề Hà Nội ngày càng được yêu thích trên thị trường quốc tế?
A.Vì chỉ sản xuất giới hạn, không cung cấp đại trà
B.Vì giá thành luôn rẻ hơn các sản phẩm công nghiệp
C.Vì có sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và xu hướng thiết kế hiện đại
D.Vì làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, không có sự can thiệp của máy móc




	BGH Duyệt



Kiều Thị Tâm
	Tổ, Nhóm CM




	Người lập



Đinh Thanh Tâm
















image1.png




